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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368] Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ chi tiết.         B. Bản vẽ lắp.        C. Bản vẽ nhà.	      D. Bản vẽ xây dựng
Câu 2: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Chốt.	B. Khung cưa	C. Ổ trục	D. Lưỡi cưa.
Câu 3: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Kích thước	B. Khung tên
	C. Yêu cầu kĩ thuật	D. Hình biểu diễn
Câu 4: Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở
	A. Tay quay	B. Thanh truyền	C. Thanh lắc	D. Giá đỡ
Câu 5: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
	A. Thẳng lên xuống          B. Song song	C. Tròn	         D. Vuông góc
Câu 6: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Bảng kê             B. Phân tích chi tiết	C. Khung tên	    D. Tổng hợp
Câu 7: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30cm	B. Bất kì vị trí nào	C. 20 - 30mm	D. 10 - 20mm
Câu 8: Hình nào biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao?
	A. Mặt cắt            B. Mặt bằng, mặt đứng	C. Mặt bằng	D. Mặt đứng
Câu 9: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. < 2,14%	B. ≤ 2,14%	C. > 2,14	D. ≥ 2,14%
Câu 10: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo chi tiết máy  	D. Để lắp
Câu 11: Đâu là các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật?
(1) Tiêu chuẩn về khổ giấy                  (2) Tiêu chuẩn về chữ viết
(3) Tiêu chuẩn về nét vẽ                      (4) Tiêu chuẩn về ghi kích thước
(5) Tiêu chuẩn về tỉ lệ
	A. (3) (4)                     B. (1) (2) (5)               C. (1) (3) (4) (5)	            D. (1) (2) (3) (4) (5)
Câu 12: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	Trang 01/02   Môn thi Công nghệ 8 - Mã đề thi 800
  C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
  D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
Câu 13: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước lá.             B. Dụng cụ lấy dấu.	    C. Ê ke.	             D. Thước cặp
Câu 14: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
[image: ]
	A. Cầu thang trên mặt bằng	B. Cầu thang trên mặt bằng
	C. Cửa đi đơn một cánh	D. Cửa đi đơn hai cánh
Câu 15: Để đọc bản vẽ chi tiết hình biểu diễn ống lót gồm hình chiếu nào?
	A. Hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng
	B. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng
	C. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	D. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
Câu 16: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là
	A. Mặt đứt	B. Mặt cắt	C. Mặt đứng	D. Mặt bằng
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm, 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ chi tiết.          B. Bản vẽ lắp.	C. Bản vẽ nhà.     D. Bản vẽ xây dựng
Câu 2: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
[image: ]
	A. Cửa đi đơn một cánh	B. Cầu thang trên mặt bằng
	C. Cửa đi đơn hai cánh	D. Cầu thang trên mặt bằng
Câu 3: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
	A. Thẳng lên xuống      B. Song song	C. Tròn	         D. Vuông góc
Câu 4: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Khung tên                   B. Tổng hợp	C. Phân tích chi tiết	D. Bảng kê
Câu 5: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. < 2,14%	B. ≤ 2,14%	C. > 2,14	D. ≥ 2,14%
Câu 6: Hình nào biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao?
	A. Mặt cắt            B. Mặt bằng, mặt đứng 	C. Mặt bằng	D. Mặt đứng
Câu 7: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên        B. Hình biểu diễn	C. Kích thước	D. Yêu cầu kĩ thuật
Câu 8: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
Câu 9: Để đọc bản vẽ chi tiết hình biểu diễn ống lót gồm hình chiếu nào?
	A. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	B. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	C. Hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng
	D. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng
Câu 10: Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở
	A. Thanh truyền	B. Tay quay	C. Giá đỡ	D. Thanh lắc
Câu 11: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
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	A. 20 - 30mm	B. 10 - 20mm	C. Bất kì vị trí nào	D. 20 - 30cm
Câu 12: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước lá.           B. Dụng cụ lấy dấu.	C. Ê ke.	         D. Thước cặp
Câu 13: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Ổ trục	B. Chốt.	C. Lưỡi cưa.	D. Khung cưa
Câu 14: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là
	A. Mặt đứt	B. Mặt cắt	C. Mặt đứng	D. Mặt bằng
Câu 15: Đâu là các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật?
(1) Tiêu chuẩn về khổ giấy                  (2) Tiêu chuẩn về chữ viết
(3) Tiêu chuẩn về nét vẽ                      (4) Tiêu chuẩn về ghi kích thước
(5) Tiêu chuẩn về tỉ lệ
	A. (3) (4)           B. (1) (2) (5)           C. (1) (3) (4) (5)                     D. (1) (2) (3) (4) (5)
Câu 16: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo chi tiết máy    	D. Để lắp
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm, 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
	A. Vuông góc             B. Song song	C. Tròn	         D. Thẳng lên xuống      
Câu 2: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	B. Dùng để chế tạo chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	D. Để lắp
Câu 3: Để đọc bản vẽ chi tiết hình biểu diễn ống lót gồm hình chiếu nào?
	A. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	B. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng
	C. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	D. Hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng
Câu 4: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ nhà.	B. Bản vẽ xây dựng
	C. Bản vẽ lắp.	D. Bản vẽ chi tiết.
Câu 5: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	B. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
Câu 6: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Bảng kê             B. Tổng hợp                C. Khung tên	              D. Phân tích chi tiết
Câu 7: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là
	A. Mặt đứt	B. Mặt cắt	C. Mặt đứng	D. Mặt bằng
Câu 8: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên	B. Yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn	D. Kích thước
Câu 9: Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở
	A. Thanh truyền	B. Thanh lắc	C. Giá đỡ	D. Tay quay
Câu 10: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30mm	B. 10 - 20mm	C. Bất kì vị trí nào	D. 20 - 30cm
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Câu 11: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Thước lá.               B. Dụng cụ lấy dấu.	    C. Ê ke.	             D. Thước cặp
Câu 12: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Ổ trục	B. Chốt.	C. Lưỡi cưa.	D. Khung cưa
Câu 13: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
[image: ]
	A. Cầu thang trên mặt bằng	B. Cầu thang trên mặt bằng
	C. Cửa đi đơn hai cánh	D. Cửa đi đơn một cánh
Câu 14: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. > 2,14	B. ≥ 2,14%	C. < 2,14%	D. ≤ 2,14%
Câu 15: Hình nào biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao?
	A. Mặt cắt        B. Mặt bằng, mặt đứng	C. Mặt bằng	        D. Mặt đứng
Câu 16: Đâu là các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật?
(1) Tiêu chuẩn về khổ giấy                  (2) Tiêu chuẩn về chữ viết
(3) Tiêu chuẩn về nét vẽ                      (4) Tiêu chuẩn về ghi kích thước
(5) Tiêu chuẩn về tỉ lệ
	A. (1) (2) (3) (4) (5)          B. (1) (3) (4) (5)	     C. (3) (4)                D. (1) (2) (5)
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm, 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng
Chúc các con làm bài tốt! 
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MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	B. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	C. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	D. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
Câu 2: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
  A. Vuông góc             B. Song song	          C. Tròn	                D. Thẳng lên xuống      
Câu 3: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30mm	B. 20 - 30cm	C. Bất kì vị trí nào	D. 10 - 20mm
Câu 4: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Dùng để chế tạo chi tiết máy   	B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để kiểm tra chi tiết máy	D. Để lắp
Câu 5: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Bảng kê                 B. Tổng hợp	C. Khung tên	D. Phân tích chi tiết
Câu 6: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là
	A. Mặt đứt	B. Mặt cắt	C. Mặt đứng	D. Mặt bằng
Câu 7: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên             B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Hình biểu diễn        D. Kích thước
Câu 8: Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở
	A. Thanh truyền	B. Giá đỡ	C. Thanh lắc	D. Tay quay
Câu 9: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Khung cưa	B. Lưỡi cưa.	C. Chốt.	D. Ổ trục
Câu 10: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ lắp.	B. Bản vẽ chi tiết.
	C. Bản vẽ xây dựng	D. Bản vẽ nhà.
Câu 11: Để đọc bản vẽ chi tiết hình biểu diễn ống lót gồm hình chiếu nào?
	A. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	B. Hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng
	C. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	D. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng
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Câu 12: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
[image: ]
	A. Cửa đi đơn một cánh	B. Cầu thang trên mặt bằng
	C. Cửa đi đơn hai cánh	D. Cầu thang trên mặt bằng
Câu 13: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Dụng cụ lấy dấu.              B. Thước lá.	   C. Ê ke.	                 D. Thước cặp
Câu 14: Hình nào biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao?
	A. Mặt cắt              B. Mặt bằng, mặt đứng	  C. Mặt bằng	       D. Mặt đứng
Câu 15: Đâu là các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật?
(1) Tiêu chuẩn về khổ giấy                  (2) Tiêu chuẩn về chữ viết
(3) Tiêu chuẩn về nét vẽ                      (4) Tiêu chuẩn về ghi kích thước
(5) Tiêu chuẩn về tỉ lệ
	A. (1) (2) (3) (4) (5)              B. (1) (3) (4) (5)	           C. (3) (4)	                  D. (1) (2) (5)
Câu 16: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. > 2,14	         B. ≥ 2,14%	          C. < 2,14%	         D. ≤ 2,14%
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết.
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm. 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng.

Chúc các con làm bài tốt! 
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(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Để đọc bản vẽ chi tiết hình biểu diễn ống lót gồm hình chiếu nào?
	A. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	B. Hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng
	C. Hình chiếu đứng, hình chiếu bằng
	D. Hình chiếu cạnh, hình cắt ở hình chiếu đứng
Câu 2: Hình nào biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao?
	A. Mặt cắt         B. Mặt bằng, mặt đứng	C. Mặt bằng	        D. Mặt đứng
Câu 3: Phần nào trong bản vẽ thể hiện đầy đủ hình dạng của chi tiết?
	A. Khung tên	B. Yêu cầu kĩ thuật
	C. Hình biểu diễn	D. Kích thước
Câu 4: Cơ cấu tay quay- con trượt và cơ cấu tay quay - thanh lắc khác nhau ở
	A. Giá đỡ	B. Thanh truyền	C. Tay quay	D. Thanh lắc
Câu 5: Phần kích thước trong bản vẽ chi tiết dùng để làm gì?
	A. Để lắp                                      	                     B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy
	C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy   	D. Dùng để chế tạo chi tiết máy
Câu 6: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ lắp.           B. Bản vẽ chi tiết.      C. Bản vẽ xây dựng	      D. Bản vẽ nhà.
Câu 7: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng dụng cụ nào?
	A. Dụng cụ lấy dấu.          B. Thước lá.	   C. Ê ke.	               D. Thước cặp
Câu 8: Cấu tạo cưa tay không có bộ phận nào ?
	A. Chốt.	B. Ổ trục	C. Khung cưa	D. Lưỡi cưa.
Câu 9: Hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà là
	A. Mặt đứt	B. Mặt cắt	C. Mặt đứng	D. Mặt bằng
Câu 10: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	B. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	D. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
Câu 11: Tên gọi của kí hiệu dưới đây là gì?
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	A. Cửa đi đơn một cánh	B. Cầu thang trên mặt bằng
	C. Cửa đi đơn hai cánh	D. Cầu thang trên mặt bằng
Câu 12: Tìm hiểu số lượng, vật liệu của một chi tiết trong bản vẽ lắp ở đâu?
	A. Bảng kê	B. Khung tên
	C. Phân tích chi tiết	D. Tổng hợp
Câu 13: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. Bất kì vị trí nào	B. 20 - 30cm	C. 20 - 30mm	D. 10 - 20mm
Câu 14: Đâu là các tiêu chuẩn chung của bản vẽ kĩ thuật?
(1) Tiêu chuẩn về khổ giấy                  (2) Tiêu chuẩn về chữ viết
(3) Tiêu chuẩn về nét vẽ                      (4) Tiêu chuẩn về ghi kích thước
(5) Tiêu chuẩn về tỉ lệ
	A. (1) (2) (3) (4) (5)          B. (1) (3) (4) (5)	      C. (3) (4)                  D. (1) (2) (5)
[bookmark: _Hlk184660282]Câu 15: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
[bookmark: _Hlk184660262]  A. Vuông góc             B. Song song	       C. Thẳng lên xuống      	         D. Tròn Thẳng 
Câu 16: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. < 2,14%	B. ≥ 2,14%	C. > 2,14	D. ≤ 2,14%
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết.
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm, 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng
Chúc các con làm bài tốt! 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Phần 1: Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Các nội dung của bản vẽ lắp bao gồm:
	A. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, khung tên.
	B. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên.
	C. Hình biểu diễn, kích thước, khung tên.
	D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật.
Câu 2: Khi muốn thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm, em sẽ sử dụng bản vẽ kĩ thuật nào dưới đây?
	A. Bản vẽ chi tiết.	B. Bản vẽ lắp.	C. Bản vẽ nhà.	D. Bản vẽ xây dựng
Câu 3: Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết?
	A. Hình biểu diễn	B. Yêu cầu kĩ thuật	C. Kích thước	D. Khung tên
Câu 4: Trình tự đọc bản vẽ lắp là
	A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp
	C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
	D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp
Câu 5: Đâu không phải bộ phận của cơ cấu tay quay – con trượt:
	A. Tay quay	B. Giá đỡ	C. Con trượt	D. Vô lăng
Câu 6: Cơ cấu tay quay con trượt có bán kính quay của tay quay là R = 150 mm. Tính quãng đường di chuyển được của con trượt?
	A. 100 mm	B. 200 mm	C. 300 mm	D. 450 mm
Câu 7: Dây đai được làm bằng
	A. Da thuộc.                         	B. Vải dệt nhiều lớp.
	C. Vải đính với cao su.	            D. Da thuộc, vải dệt nhiều sợi, vải dính cao su.
Câu 8: Nhờ cơ khí con người có thể chiếm lĩnh
	A. Không gian và thời gian.	B. Không gian.
	C. Thời gian.	D. Không gian hoặc thời gian.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về an toàn khi cưa?
	A. Không dùng tay gạt mạt cưa hoặc thổi vì mạt cưa dễ bắn vào mắt
	B. Lưỡi cưa căng vừa phải, không sử dụng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm vỡ
	C. Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa mạnh hơn
	D. Kẹp vật cưa đủ chặt
Câu 10: Đâu không phải dụng cu đo và kiểm tra?
	A. Thước cặp.	B. Dụng cụ lấy dấu.
	C. Ê ke.	D. Thước lá.
Câu 11: Để đo đường kính trong của một kích thước không lớn lắm, cần sử dụng 
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dụng cụ nào?
	A. Thước lá.	B. Dụng cụ lấy dấu.
	C. Ê ke.	D. Thước cặp.
Câu 12: Khi cầm đục cần để đầu đục cách ngón tay trỏ một khoảng bao nhiêu?
	A. 20 - 30cm        B. Bất kì vị trí nào	C. 10 - 20mm	    	D. 20 - 30mm
Câu 13: Đâu là tính chất của thước lá
	A. Ít giãn nở nhiệt, không gỉ	B. Co dãn tốt, không gỉ
	C. Có độ chính xác rất cao	D. Giãn nở nhiệt, có gỉ
Câu 14: Cơ cấu tay quay – thanh lắc thuộc cơ cấu:
	A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến
	B. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc
	C. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay
	D. Biến chuyển động lắc thành chuyển động quay
Câu 15: Thép có tỉ lệ carbon là:
	A. < 2,14%	B. ≤ 2,14%	C. > 2,14	D. ≥ 2,14%
Câu 16: Muốn may được thì kim máy khâu phải chuyển động:
  A. Vuông góc             B. Song song	       C. Thẳng lên xuống      	         D. Tròn Thẳng 
Phần 2:  Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17. Cơ cấu về truyền động ma sát – truyền động đai.
a. Dây đai được làm bằng da thuộc vải dệt nhiều lớp hoặc bằng vải đúc với cao su.
b. Bánh dẫn luôn luôn có đường kính nhỏ hơn bánh bị dẫn
c. Muốn đảo chiều quay của bánh bị dẫn ta mắc dây đai theo kiểu chéo
d. Bộ truyền động dây đai không truyền chuyển động được giữa các trục ở xa nhau
II. TỰ LUẬN (5 điểm)                                                          
Câu 18. (1,5 điểm): Em hãy trình bày nội dung cụ thể bản vẽ lắp? Bản vẽ lắp thiếu nội dung nào so với bản vẽ chi tiết
Câu 19. (2 điểm): Lập bảng so sánh đặc điểm và ứng dụng của vật liệu thép và gang. Những sản phẩm sau làm bằng vật liệu kim loại gì: Lưỡi cưa gỗ, lớp bên trong nồi cơm, 
Câu 20. (1,5 điểm): Em hãy trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động bánh răng

Chúc các con làm bài tốt! 
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